	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7



I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Về mục tiêu:
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học kỳ II lớp 7 (Ứng phó với tâm lí căng thẳng; Phòng, chống bạo lực học đường; Quản lí tiền); học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình
- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống. Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
2. Năng lực cần hướng tới :
Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những phẩm chất tốt đẹp của các chuẩn mực đạo đức, biết ứng phó với tâm lí căng thẳng, có ý thức phòng, chống bạo lực học đường và quản lí tiền.
 Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  bản thân; lập  và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những phẩm chất tốt đẹp. Xác định được lí tưởng sống của bản thân, lập kế hoạch học tập và rèn luyện,  xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân để phù hợp với các giá trị đạo đức, kĩ năng sống về ứng phó với tâm lí căng thẳng, có ý thức phòng, chống bạo lực học đường và quản lí tiền.
3. Phẩm chất:
Thông qua việc học tập và làm bài kiểm tra sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: 
Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả tốt.
Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong nửa đầu học kỳ 1I gồm các bài và chủ đề sau:
+ Ứng phó với tâm lí căng thẳng
+ Phòng, chống bạo lực học đường
+ Quản lí tiền
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Kiểm tra tập trung tại lớp
- Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm 60%, tự luận 40%. 
+ Phần TNKQ: 16 câu trắc nghiệm 4 đáp án (0,25 đ/câu)
                          2 câu trắc nghiệm Đúng / Sai (Mỗi câu 4 ý hỏi, mỗi ý hỏi 0,25 điểm)
+ Tự luận gồm 2 câu (câu lí thuyết 1 điểm, câu tình huống 3 điểm)
- Số lượng đề kiểm tra: 2 đề 
1. MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II LỚP 7
1.1. Khung ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ II lớp 7

	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng %
điểm

	
	
	
	Nhâṇ biết
	Thông hiểu
	Vâṇ dung
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	

Giáo dục kĩ năng sống
	Ứng phó với tâm lí căng thẳng
	4 câu , 2 ý


  1,5đ
	
	  2 ý


 0,5đ
	1 câu


1 đ
	
	
	 30%

	8
	
	Phòng, chống bạo lực học đường
	
	
	
	1 ý


1 đ
	4 câu


1 đ
	1 ý


2 đ
	 40%

	1
	Giáo dục kinh tế
	Quản lí tiền
	 8 câu
 2 ý

2,5 đ
	
	2 ý


0,5 đ
	
	
	
	 30%

	Tổng số câu, ý
	  12 câu 
+ 4 ý
	
	   4 ý
	1 câu
1 ý
	 4 câu 
	1 ý
	17 câu, 10 ý

	Tổng số điểm
	 4 điểm
	
	1 điểm
	2 điểm
	  1 điểm
	2 điểm
	10 điểm

	Tı̉ lê ̣%
	40%
	30%
	30%
	100%

	Tı̉ lê c̣ hung
	70%
	30%
	100%



	BGH duyệt



Dương Thị Dung
	TTCM duyệt 



Nguyễn Thị Tuyết
	Nhóm trưởng - GV ra đề



Nguyễn Thị Bích Hảo
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TT
	
Mạch nội dung
	

Nội dung
	
Mức độ đánh giá

	Số câu hỏi theo mứ c độ ̣nhâṇ thức

	
	
	
	
	Nhận   biết
	Thông hiểu
	Vâṇ  dụng

	1
	










Giáo dục kĩ năng sống









	


Ứng phó với tâm lí căng thẳng
	Nhận biết: 
Nêu được những biểu hiện khách quan, công bằng.
Thông hiểu: 
- Giải thích được ý nghĩa của khách quan, công bằng.
- Giải thích được tác hại của thiếu khách quan, công bằng.
Vận dụng:  
Phê phán những biểu hiện không khách quan, công bằng.
Vận dụng cao:  
Thể hiện được thái độ khách quan, công bằng trong cuộc sống hằng ngày.
	





 2 ý TN, 4 câu TN






	





    2 ý TN, 1 câu TL

	





   






	
	
	



Phòng, chống bạo lực học đường
	Nhận biết: 
- Nêu được thế nào là hòa bình và bảo vệ hòa bình.
- Liệt kê được các biểu hiện của hòa bình.
Thông hiểu:
- Giải thích được vì sao phải bảo vệ hòa bình.
- Phân tích được những biện pháp để thúc đẩy và bảo vệ hòa bình.
Vận dụng:  
- Phê phán xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa.
- Xác định được những hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với lứa tuổi.
Vận dụng cao: 
Tham gia những hoạt động phù hợp để bảo vệ hòa bình
	





	



    1 ý TL,  

	



4 câu TN, 1 ý TL



	
	Giáo dục kinh tế
	Quản lí tiền
	Nhận biết: 
Nêu được thế nào là quản lý thời gian hiệu quả.
Thông hiểu:
- Giải thích được sự cần thiết phải quản lí thời gian hiệu quả.
- Mô tả được cách quản lí thời gian hiệu quả.
Vận dụng
 Thực hiện được kĩ năng quản lí thời gian hiệu quả.
	2 ý TN, 8 câu TN
	2 ý TN. 1 câu TL, 1 ý TL
	

	Tổng
	
	  4 ý TN, 12 câu TN
	   4 ý TN, 
	   4 câu TN
 +  1 ý TL

	Tỉ lệ%
	
	40%
	30%
	30%
	

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%



	BGH duyệt



Dương Thị Dung
	TTCM duyệt 



Nguyễn Thị Tuyết
	Nhóm trưởng - GV ra đề



Nguyễn Thị Bích Hảo




	     TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
MÃ ĐỀ 701
(Đề gồm 3 trang)

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Ngày kiểm tra:  07  / 03 /2025
 Thời gian: 45 phút



I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm): 
Hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
Câu 1. Để phòng tránh bạo lực học đường, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Kết bạn với những người bạn tốt.		B. Giữ im lặng khi bị bạo lực học đường.
C. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.	D. Tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè.
Câu 2. Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình.
B. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên fakebook.
C. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau.
D. Nhanh chóng can ngăn hoặc báo cho thầy cô, người lớn.
Câu 3. Nội dung nào dưới đây nói đúng nhất về tác động tiêu cực của việc căng thẳng tâm lí?
A. Suy nhược về thể chất và tinh thần.		
B. Ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ.
C. Kết quả học tập giảm sút.			
D. Đạt được kết quả cao trong học tập.
Câu 4. Mệt mỏi, chán ăn, khó ngủ là một số biểu hiện của 
A. Học sinh lười học.				B. Cơ thể bị căng thẳng.
C. Học sinh chăm học.				D. Người trưởng thành.
Câu 5. Trong những tình huống dưới đây, tình huống nào không tạo căng thẳng cho con người?
A. Bị bạn bè xa lánh.				B. Được khen thưởng.
C. Bị bố mẹ áp đặt, ngăn cấm.			D. Bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn.
Câu 6: Ý nào sau đây không phải biểu hiện của tâm lí căng thẳng?
A. Thiếu kiên nhẫn, nóng tính.			B. Lạc quan, vui vẻ.
C. Giảm tập trung và trí nhớ, chán nản	D. Tim đập nhanh, hay cáu kỉnh.
Câu 7: Để phòng chống bạo lực học đường, em sẽ không làm gì?
A. Cô lập một bạn trong lớp.		B. Giúp bạn học tập.
C. Giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn.	D. Tích cực tham gia các hoạt động của trường.
Câu 8: Nếu bị các bạn trêu chọc thường xuyên, ảnh hưởng tới tâm lí và sức khỏe của bản thân, em sẽ làm gì?
A. Không làm gì cả vì các bạn quá đông, không thì sẽ bị các bạn đánh.
B. Nhờ người quay clip rồi tung lên fakebook để “bóc phốt” các bạn.
C. Đưa tiền cho nhóm bạn bắt nạt mình mua đồ ăn, nước uống để được yên thân. 
D. Thẳng thắn nói các bạn không được trêu mình nữa, nếu vẫn tái diễn thì báo thầy cô giáo.
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Câu 9. Biết cách quản lí tiền giúp ta:
A. Tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ.
B. Có nhiều tiền để mua mọi thứ mình thích.
C. Có nhiều tiền để mua hàng hiệu, đồ xa xỉ.
D. Dễ dàng tìm kiếm được việc làm phù hợp.
Câu 10. Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta rèn luyện thói quen:
A. Ứng phó với bạo lực học đường.		B. Học tập tự giác, tích cực.
C. Chi tiêu hợp lí, tiết kiệm.			D. Ứng phó với tâm lí căng thẳng.
Câu 11: Đâu không phải là ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
A. Tạo dựng được cuộc sống ổn định.
B. Tự chủ và không ngừng phát triển.
C. Biết cách kiếm tiền phù hợp với khả năng của mình.
D. Oai và có thể diện trước bạn bè vì có nhiều tiền.
Câu 12: Ý nào sau đây không nói lên ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
A. Giúp mỗi người cân bằng tài chính hiện tại.
B. Giúp chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai.
C. Giúp đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra với chúng ta.
D. Giúp có tiền sẵn trong người, tha hồ mua sắm khi đi chơi.
Câu 13. Hành động nào sau đây thể hiện việc quản lí tiền hiệu quả?
A. Ngắt các nguồn điện khi không sử dụng trước khi ra khỏi nhà.
B. Chặt hết cây xanh cho bóng mát quanh nhà, để đỡ tốn nước tưới cây.
C. Dùng nước máy thoải mái, không cần tiết kiệm vì tiền nước không đắt.
D. Mua quần áo giảm giá trôi nổi trên mạng, chất lượng không đảm bảo.
Câu 14. Hành động nào sau đây không thể hiện việc quản lí tiền hiệu quả?
A. Mua thật nhiều quần áo cùng loại dù còn rất nhiều đồ đã mua mà chưa mặc.
B. Chỉ mua thức ăn đủ dùng, không mua quá nhiều dẫn đến đồ ăn bị hỏng.
C. Tiết kiệm tiền mừng tuổi sau Tết để mua bộ sách tham khảo bộ môn yêu thích.
D. Lập kế hoạch chi tiêu cá nhân phù hợp với số tiền tiêu vặt bố mẹ cho hàng tuần.
Câu 15. Sau Tết, các bạn nhỏ có một số tiền mừng tuổi được bố mẹ cho giữ riêng để chi tiêu. Bạn nào trong số các bạn dưới đây biết quản lí tiền hiệu quả?
A. Hằng chi tiêu vào những việc cần thiết như sách vở, đồ dùng học tập.
B. Tuấn mua bất cứ thứ gì cậu ấy thích như đồ ăn, quần áo, không cần tiết kiệm.
C. Lan không mua bất cứ cái gì, kể cả vật dụng quan trọng, để có thật nhiều tiền.
D. Vy không lấy tiền của mình ra tiêu, nếu cần gì sẽ mượn của bạn bè dùng ké.
Câu 16. Hành động nào dưới đây không thể hiện quản lí tiền hiệu quả?
A. Bạn H tận dụng những trang vở chưa viết hết từ năm học trước làm vở nháp.
B. Bạn Q tranh thủ mảnh đất trống trong vườn nhà để trồng rau ăn hàng ngày.
C. Ông K gom nhặt các bánh xe cũ để làm bồn trồng hoa ở khu vui chơi chung.
D. M viết bằng bút chì để hết năm học tẩy đi viết lại tiếp, đỡ tốn vở mới.
II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÚNG / SAI (2 điểm): 
   Trong mỗi ý a) , b) , c) , d) ở mỗi câu, chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 1: Gần đây, G nhận thấy mình có nhiều thay đổi, giọng nói to và khàn, khuôn mặt nổi nhiều mụn khiến G thấy tự ti, ngại giao tiếp với bạn bè, chỉ chui trong phòng. Những bất đồng ý kiến giữa G và bố mẹ xuất hiện nhiều hơn. Mỗi khi bố 
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mẹ góp ý, bảo ban thì  G cho rằng bố mẹ không hiểu mình, không yêu thương mình nữa. Lúc nào G cũng thấy mệt mỏi, bồn chồn, bất an và cảm thấy bản thân thật vô dụng.
a. Việc G có nhiều thay đổi, giọng nói to và khàn, khuôn mặt nổi nhiều mụn là nguyên nhân gây ra trạng thái tâm lí căng thẳng cho G.
b. Việc lúc nào G cũng thấy mệt mỏi, bồn chồn, bất an và cảm thấy bản thân thật vô dụng cho thấy bạn đang trong trạng thái tâm lí căng thẳng.
c. Bố mẹ góp ý, bảo ban cho G là thể hiện sự quan tâm, là hành động cần thiết khi con cái gặp vấn đề về tâm lí.
d. Việc bố mẹ góp ý, bảo ban cho G là chưa tâm lí, chưa hiểu con cái, bố mẹ cần để G được yên trong phòng.
Câu 2. Dịp nghỉ Tết, H nhận được một khoản tiền mừng tuổi. Được sự đồng ý của bố mẹ, H dự định dùng số tiền đó để mua một chiếc máy tính cầm tay mới phục vụ việc học do chiếc máy cũ đã hỏng. Nhưng khi thấy cửa hàng gần nhà bán một đồ chơi hấp dẫn, H đã định dùng hết số tiền này để mua mà quên mất dự định của mình. Thấy vậy, bạn của H là Q đã khuyên bạn không nên mua đồ chơi mà cần mua máy tính hơn. 
a. Dự định dùng tiền mừng tuổi để mua một chiếc máy tính cầm tay mới do chiếc máy cũ đã hỏng của H thể hiện cách quản lí tiền hiệu quả.
b. Lời khuyên bạn không nên mua đồ chơi mà cần mua máy tính hơn của Q là hợp lí và đúng đắn.
c. H có quyền mua gì cũng được, vì số tiền mừng tuổi đó bố mẹ đã giao cho H toàn quyền sử dụng.
d. Tiền mừng tuổi thì giữ lấy cho mình tiêu, còn mua máy tính phục vụ việc học thì H cứ xin bố mẹ là được.
III. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1. Tâm lí căng thẳng gây ảnh hưởng tiêu cực như thế nào đến với chúng ta?
Câu 2. Dũng là một cầu thủ bóng đá giỏi của lớp 7D, thường xuyên ghi bàn trong các trận đấu giao hữu của lớp mình với các lớp trong khối. Gần đây, Dũng thường xuyên nhận được tin nhắn qua mạng xã hội với những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm. Qua tìm hiểu, Dũng biết được tin nhắn đó là của các bạn trong đội bóng của các 
lớp trong khối, do thua trận nên tức tối, khó chịu với mình.
a. Em hãy nhận xét về việc làm của các bạn trong đội bóng cùng khối đã nhắn tin qua mạng xã hội với Dũng.
b. Nếu là Dũng, trong tình huống đó, em sẽ ứng xử như thế nào?


Chúc các em làm bài thi tốt!
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 701

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm)
* Trắc nghiệm nhiều đáp án: Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	A
	B
	B
	B
	A
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	C
	D
	D
	A
	A
	A
	D




PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI (2 điểm)
 Trong một câu hỏi: Một ý đúng được 0.1 điểm; 2 ý đúng được 0.25 điểm; 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm

	Câu
	1
	2

	Ý hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S



PHẦN III: TỰ LUẬN 
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
(1 điểm)
	- Tâm lí căng thẳng gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập, cuộc sống hằng ngày và sự phát triển của cơ thể: kết quả học tập giảm sút, mất tập trung, đau nhức cơ thể, suy giảm trí nhớ, cáu gắt, bạo lực,....
- Tâm lí căng thẳng còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ trong cuộc sống.
	0,5 đ



0,5 đ

	1
(3 điểm)
	a. (1 điểm)
- Việc làm của các bạn trong đội bóng cùng khối đã nhắn tin qua mạng xã hội với Dũng là sai. 
- Vì:
+ Đó là những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm Dũng, là bạo lực học đường.
+ Việc làm đó làm mất đi vẻ đẹp của tinh thần yêu bóng đá, yêu thể thao.

b. (2 điểm)
Nếu là Dũng, trong tình huống đó, em sẽ:
- Bình tĩnh, tìm gặp và nói chuyện thân thiện với các bạn đã nhắn tin cho mình. Giải thích cho các bạn việc nhắn tin như vậy là một hình thức bạo lực học đường, là vi phạm nội qui.
- Giải thích cho các bạn việc mình ghi bàn là thể hiện tinh thần thể thao, cống hiến hết mình cho khán giả, thi đấu vì màu cờ sắc áo của lớp, chứ không có ý trêu tức đội bạn.
- Đề nghị kết bạn và cùng nhau luyện tập để cùng nâng cao trình độ.
- Nếu các bạn không nghe và tình trạng nhắn tin đe dọa, xúc phạm vẫn tái diễn thì cần nhanh chóng báo cho giáo viên chủ nhiệm của các bạn, báo cho thầy cô Tổng phụ trách nhà trường để có phương án giải quyết.
	
0,5 đ


 0,25 đ

 0,25 đ





0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

 0,5 đ




	BGH duyệt



Dương Thị Dung
	TTCM duyệt



Nguyễn Thị Tuyết
	Nhóm trưởng - GV ra đề



Nguyễn Thị Bích Hảo
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm): 
Hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
Câu 1. Biết cách quản lí tiền giúp ta:
A. Tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ.
B. Có nhiều tiền để mua mọi thứ mình thích.
C. Có nhiều tiền để mua hàng hiệu, đồ xa xỉ.
D. Dễ dàng tìm kiếm được việc làm phù hợp.
Câu 2. Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta rèn luyện thói quen:
A. Ứng phó với bạo lực học đường.		B. Học tập tự giác, tích cực.
C. Chi tiêu hợp lí, tiết kiệm.			D. Ứng phó với tâm lí căng thẳng.
Câu 3: Đâu không phải là ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
A. Tạo dựng được cuộc sống ổn định.
B. Tự chủ và không ngừng phát triển.
C. Biết cách kiếm tiền phù hợp với khả năng của mình.
D. Oai và có thể diện trước bạn bè vì có nhiều tiền.
Câu 4: Ý nào sau đây không nói lên ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
A. Giúp mỗi người cân bằng tài chính hiện tại.
B. Giúp chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai.
C. Giúp đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra với chúng ta.
D. Giúp có tiền sẵn trong người, tha hồ mua sắm khi đi chơi.
Câu 5. Hành động nào sau đây thể hiện việc quản lí tiền hiệu quả?
A. Ngắt các nguồn điện khi không sử dụng trước khi ra khỏi nhà.
B. Chặt hết cây xanh cho bóng mát quanh nhà, để đỡ tốn nước tưới cây.
C. Dùng nước máy thoải mái, không cần tiết kiệm vì tiền nước không đắt.
D. Mua quần áo giảm giá trôi nổi trên mạng, chất lượng không đảm bảo.
Câu 6. Hành động nào sau đây không thể hiện việc quản lí tiền hiệu quả?
A. Mua thật nhiều quần áo cùng loại dù còn rất nhiều đồ đã mua mà chưa mặc.
B. Chỉ mua thức ăn đủ dùng, không mua quá nhiều dẫn đến đồ ăn bị hỏng.
C. Tiết kiệm tiền mừng tuổi sau Tết để mua bộ sách tham khảo bộ môn yêu thích.
D. Lập kế hoạch chi tiêu cá nhân phù hợp với số tiền tiêu vặt bố mẹ cho hàng tuần.
Câu 7. Sau Tết, các bạn nhỏ có một số tiền mừng tuổi được bố mẹ cho giữ riêng để chi tiêu. Bạn nào trong số các bạn dưới đây biết quản lí tiền hiệu quả?
A. Hằng chi tiêu vào những việc cần thiết như sách vở, đồ dùng học tập.
B. Tuấn mua bất cứ thứ gì cậu ấy thích như đồ ăn, quần áo, không cần tiết kiệm.
C. Lan không mua bất cứ cái gì, kể cả vật dụng quan trọng, để có thật nhiều tiền.
D. Vy không lấy tiền của mình ra tiêu, nếu cần gì sẽ mượn của bạn bè dùng ké.
Câu 8. Hành động nào dưới đây không thể hiện quản lí tiền hiệu quả?
A. Bạn H tận dụng những trang vở chưa viết hết từ năm học trước làm vở nháp.
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B. Bạn Q tranh thủ mảnh đất trống trong vườn nhà để trồng rau ăn hàng ngày.
C. Ông K gom nhặt các bánh xe cũ để làm bồn trồng hoa ở khu vui chơi chung.
D. M viết bằng bút chì để hết năm học tẩy đi viết lại tiếp, đỡ tốn vở mới.
Câu 9. Nội dung nào dưới đây nói đúng nhất về tác động tiêu cực của việc căng thẳng tâm lí?
A. Suy nhược về thể chất và tinh thần.		
B. Ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ.
C. Kết quả học tập giảm sút.			
D. Đạt được kết quả cao trong học tập.
Câu 10. Mệt mỏi, chán ăn, khó ngủ là một số biểu hiện của 
A. Học sinh lười học.				B. Cơ thể bị căng thẳng.
C. Học sinh chăm học.				D. Người trưởng thành.
Câu 11. Trong những tình huống dưới đây, tình huống nào không tạo căng thẳng cho con người?
A. Bị bạn bè xa lánh.				B. Được khen thưởng.
C. Bị bố mẹ áp đặt, ngăn cấm.			D. Bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn.
Câu 12: Ý nào sau đây không phải biểu hiện của tâm lí căng thẳng?
A. Thiếu kiên nhẫn, nóng tính.			B. Lạc quan, vui vẻ.
C. Giảm tập trung và trí nhớ, chán nản	D. Tim đập nhanh, hay cáu kỉnh.
Câu 13: Để phòng chống bạo lực học đường, em sẽ không làm gì?
A. Cô lập một bạn trong lớp.		B. Giúp bạn học tập.
C. Giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn.	D. Tích cực tham gia các hoạt động của trường.
Câu 14: Nếu bị các bạn trêu chọc thường xuyên, ảnh hưởng tới tâm lí và sức khỏe của bản thân, em sẽ làm gì?
A. Không làm gì cả vì các bạn quá đông, không thì sẽ bị các bạn đánh.
B. Nhờ người quay clip rồi tung lên fakebook để “bóc phốt” các bạn.
C. Đưa tiền cho nhóm bạn bắt nạt mình mua đồ ăn, nước uống để được yên thân. 
D. Thẳng thắn nói các bạn không được trêu mình nữa, nếu vẫn tái diễn thì báo thầy cô giáo.
Câu 15. Để phòng tránh bạo lực học đường, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Kết bạn với những người bạn tốt.		B. Giữ im lặng khi bị bạo lực học đường.
C. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.	D. Tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè.
Câu 16. Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình.
B. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên fakebook.
C. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau.
D. Nhanh chóng can ngăn hoặc báo cho thầy cô, người lớn..
II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÚNG / SAI (2 điểm): 
   Trong mỗi ý a) , b) , c) , d) ở mỗi câu, chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 1: Gần đây, G nhận thấy mình có nhiều thay đổi, giọng nói to và khàn, khuôn 
mặt nổi nhiều mụn khiến G thấy tự ti, ngại giao tiếp với bạn bè, chỉ chui trong phòng. Những bất đồng ý kiến giữa G và bố mẹ xuất hiện nhiều hơn. Mỗi khi bố 
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mẹ góp ý, bảo ban thì G cho rằng bố mẹ không hiểu mình, không yêu thương mình nữa. Lúc nào G cũng thấy mệt mỏi, bồn chồn, bất an và cảm thấy bản thân thật vô dụng.
a. Việc G có nhiều thay đổi, giọng nói to và khàn, khuôn mặt nổi nhiều mụn là nguyên nhân gây ra trạng thái tâm lí căng thẳng cho G.
b. Việc lúc nào G cũng thấy mệt mỏi, bồn chồn, bất an và cảm thấy bản thân thật vô dụng cho thấy bạn đang trong trạng thái tâm lí căng thẳng.
c. Bố mẹ góp ý, bảo ban cho G là thể hiện sự quan tâm, là hành động cần thiết khi con cái gặp vấn đề về tâm lí.
d. Việc bố mẹ góp ý, bảo ban cho G là chưa tâm lí, chưa hiểu con cái, bố mẹ cần để G được yên trong phòng.
Câu 2. Dạo này sắp đến sinh nhật Lan mà cửa hàng của mẹ bán chậm, hàng ế nhiều. Vì vậy nên mẹ cho Lan 200.000 đồng để tổ chức sinh nhật giản dị, tiết kiệm cùng bạn thân là Thúy. Lan giận dỗi với mẹ vì cho quá ít tiền, không đủ để đi chơi. Lan đòi mẹ phải cho mình ít nhất 1.000.000. Thúy biết chuyện khuyên Lan nên xin lỗi mẹ và thông cảm với mẹ. Thúy cho rằng sinh nhật quan trọng là vui, không phải cứ tốn kém mới vui, 200.000 là đủ nếu biết chi tiêu hợp lí.  
a. Lan giận mẹ vì cho quá ít tiền là đúng. Số tiền 200.000 không đủ để đi chơi trong ngày sinh nhật.
b. Mẹ Lan làm thế là đúng, hoàn cảnh kinh tế gia đình không phù hợp để chi tiêu hoang phí.
c. Thúy khuyên Lan nên xin lỗi mẹ và thông cảm với mẹ là đúng. Là con trong gia đình, Lan cần chia sẻ với cha mẹ, cần chi tiêu hợp lí.
d. Lan nên nghe theo lời khuyên của Thúy. Số tiền 200.000 đó vẫn đủ để tổ chức một buổi sinh nhật thân mật, ấm cúng với những người thân. 
III.TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: Để phòng tránh bạo lực học đường em cần làm gì?
Câu 2. Gần đây, H thường xuyên bị K và một nhóm bạn trong trường chặn đường, trêu chọc. Tuần này nhóm bạn đó của K lại yêu cầu H phải mua đồ ăn cho họ, nếu không thì sẽ tiếp tục trêu chọc H. 
a. Em hãy nhận xét về việc làm của K và nhóm bạn.
b. Nếu là bạn thân của H, biết chuyện, em sẽ làm gì?


Chúc các em làm bài thi tốt!









Trang 3/3 - CD 702


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 702

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
* Trắc nghiệm nhiều đáp án: Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	D
	D
	A
	A
	A
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	B
	B
	B
	A
	D
	A
	D



* Trắc nghiệm đúng sai
 Trong một câu hỏi: Một ý đúng được 0.1 điểm; 2 ý đúng được 0.25 điểm; 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm

	Câu
	1
	2

	Ý hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ



PHẦN II: TỰ LUẬN 
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
(1 điểm)
	Để phòng, tránh bạo lực học đường, em cần:
- Kết bạn với những người bạn tốt, trang bị cho bản thân những kiến thức, kĩ năng liên quan đến bạo lực học đường.
- Thông báo cho giáo viên hoặc những người lớn đáng tin cậy khi phát hiện nguy cơ bạo lực học đường.
- Rời khỏi những nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực học đường.
- Cần tránh: kết bạn với bạn xấu, tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè, tụ tập ở những nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực học đường,...
	
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

	1
(3 điểm)
	a. (1 điểm)
- Việc làm của K và nhóm bạn là sai.
- Vì:
+ Hành vi chặn đường, trêu chọc thậm chí yêu cầu H phải mua đồ ăn cho họ, nếu không thì sẽ tiếp tục trêu chọc H là đe dọa, là bạo lực học đường.
+ Việc làm đó làm mất đi sự trong sáng của tình bạn, ảnh hưởng đến nề nếp, kỉ luật trong trường.
+ Những hành vi như vậy là mầm mống cho tệ nạn trấn lột, tệ nạn xã hội sau này....
b. (2 điểm)
Nếu em là bạn thân của H, em sẽ: 
- Cùng H nói chuyện thẳng thắn với nhóm bạn. Đề nghị nhóm bạn không trêu chọc H nữa.
- Giải thích rõ cho nhóm bạn hiểu, những hành vi đó là bạo lực học đường, là vi phạm kỉ luật,  vi phạm nội qui nhà trường.
- Nếu có thể thì kết bạn với nhau, và vui chơi, tham gia các hoạt động lành mạnh.
- Nếu nhóm bạn đó vẫn không chấm dứt hành vi trêu chọc và đòi H phải mua đồ ăn thì cần nhanh chóng báo cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tổng phụ trách, bố mẹ biết để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm): 
Hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
Câu 1. Đâu không phải là ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Tạo dựng được cuộc sống ổn định.
	B. Biết cách kiếm tiền phù hợp với khả năng của mình.
	C. Oai và có thể diện trước bạn bè vì có nhiều tiền.
	D. Tự chủ và không ngừng phát triển.
Câu 2. Mệt mỏi, chán ăn, khó ngủ là một số biểu hiện của
	A. Người trưởng thành.	B. Cơ thể bị căng thẳng.
	C. Học sinh chăm học.	D. Học sinh lười học.
Câu 3. Hành động nào sau đây không thể hiện việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Mua thật nhiều quần áo cùng loại dù còn rất nhiều đồ đã mua mà chưa mặc.
	B. Lập kế hoạch chi tiêu cá nhân phù hợp với số tiền tiêu vặt bố mẹ cho hàng tuần.
	C. Tiết kiệm tiền mừng tuổi sau Tết để mua bộ sách tham khảo bộ môn yêu thích.
	D. Chỉ mua thức ăn đủ dùng, không mua quá nhiều dẫn đến đồ ăn bị hỏng.
Câu 4. Hành động nào sau đây thể hiện việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Dùng nước máy thoải mái, không cần tiết kiệm vì tiền nước không đắt.
	B. Chặt hết cây xanh cho bóng mát quanh nhà, để đỡ tốn nước tưới cây.
	C. Ngắt các nguồn điện khi không sử dụng trước khi ra khỏi nhà.
	D. Mua quần áo giảm giá trôi nổi trên mạng, chất lượng không đảm bảo.
Câu 5. Sau Tết, các bạn nhỏ có một số tiền mừng tuổi được bố mẹ cho giữ riêng để chi tiêu. Bạn nào trong số các bạn dưới đây biết quản lí tiền hiệu quả?
	A. Tuấn mua bất cứ thứ gì cậu ấy thích như đồ ăn, quần áo, không cần tiết kiệm.
	B. Lan không mua bất cứ cái gì, kể cả vật dụng quan trọng, để có thật nhiều tiền.
	C. Vy không lấy tiền của mình ra tiêu, nếu cần gì sẽ mượn của bạn bè dùng ké.
	D. Hằng chi tiêu vào những việc cần thiết như sách vở, đồ dùng học tập.
Câu 6. Trong những tình huống dưới đây, tình huống nào không tạo căng thẳng cho con người?
	A. Bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn.	B. Được khen thưởng.
	C. Bị bạn bè xa lánh.	D. Bị bố mẹ áp đặt, ngăn cấm.
Câu 7. Biết cách quản lí tiền giúp ta:
	A. Có nhiều tiền để mua mọi thứ mình thích.
	B. Dễ dàng tìm kiếm được việc làm phù hợp.
	C. Tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ.
	D. Có nhiều tiền để mua hàng hiệu, đồ xa xỉ.
Câu 8. Hành động nào dưới đây không thể hiện quản lí tiền hiệu quả?
	A. Bạn Q tranh thủ mảnh đất trống trong vườn nhà để trồng rau ăn hàng ngày.
	B. M viết bằng bút chì để hết năm học tẩy đi viết lại tiếp, đỡ tốn vở mới.
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	C. Bạn H tận dụng những trang vở chưa viết hết từ năm học trước làm vở nháp.
	D. Ông K gom nhặt các bánh xe cũ để làm bồn trồng hoa ở khu vui chơi chung.
Câu 9. Để phòng chống bạo lực học đường, em sẽ không làm gì?
	A. Giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn.
	B. Tích cực tham gia các hoạt động của trường.
	C. Giúp bạn học tập.
	D. Cô lập một bạn trong lớp.
Câu 10. Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta rèn luyện thói quen:
	A. Ứng phó với bạo lực học đường.	B. Ứng phó với tâm lí căng thẳng.
	C. Chi tiêu hợp lí, tiết kiệm.	D. Học tập tự giác, tích cực.
Câu 11. Nội dung nào dưới đây nói đúng nhất về tác động tiêu cực của việc căng thẳng tâm lí?
	A. Kết quả học tập giảm sút.
	B. Suy nhược về thể chất và tinh thần.
	C. Ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ.
	D. Đạt được kết quả cao trong học tập.
Câu 12. Nếu bị các bạn trêu chọc thường xuyên, ảnh hưởng tới tâm lí và sức khỏe của bản thân, em sẽ làm gì?
	A. Đưa tiền cho nhóm bạn bắt nạt mình mua đồ ăn, nước uống để được yên thân.
	B. Không làm gì cả vì các bạn quá đông, không thì sẽ bị các bạn đánh.
	C. Nhờ người quay clip rồi tung lên fakebook để “bóc phốt” các bạn.
	D. Thẳng thắn nói các bạn không được trêu mình nữa, nếu vẫn tái diễn thì báo thầy cô giáo.
Câu 13. Ý nào sau đây không phải biểu hiện của tâm lí căng thẳng?
	A. Thiếu kiên nhẫn, nóng tính.
	B. Giảm tập trung và trí nhớ, chán nản		.
	C. Lạc quan, vui vẻ.
	D. Tim đập nhanh, hay cáu kỉnh.
Câu 14. Ý nào sau đây không nói lên ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Giúp chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai.
	B. Giúp đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra với chúng ta.
	C. Giúp có tiền sẵn trong người, tha hồ mua sắm khi đi chơi.
	D. Giúp mỗi người cân bằng tài chính hiện tại.
Câu 15. Để phòng tránh bạo lực học đường, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
	A. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.
	B. Tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè.
	C. Giữ im lặng khi bị bạo lực học đường.
	D. Kết bạn với những người bạn tốt.
Câu 16. Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
	A. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình.
	B. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau.
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	C. Nhanh chóng can ngăn hoặc báo cho thầy cô, người lớn.
	D. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên fakebook.
II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÚNG / SAI (2 điểm): 
   Trong mỗi ý a) , b) , c) , d) ở mỗi câu, chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 1: Gần đây, G nhận thấy mình có nhiều thay đổi, giọng nói to và khàn, khuôn mặt nổi nhiều mụn khiến G thấy tự ti, ngại giao tiếp với bạn bè, chỉ chui trong phòng. Những bất đồng ý kiến giữa G và bố mẹ xuất hiện nhiều hơn. Mỗi khi bố mẹ góp ý, bảo ban thì G cho rằng bố mẹ không hiểu mình, không yêu thương mình nữa. Lúc nào G cũng thấy mệt mỏi, bồn chồn, bất an và cảm thấy bản thân thật vô dụng.
a. Việc lúc nào G cũng thấy mệt mỏi, bồn chồn, bất an và cảm thấy bản thân thật vô dụng cho thấy bạn đang trong trạng thái tâm lí căng thẳng.
b. Việc G có nhiều thay đổi, giọng nói to và khàn, khuôn mặt nổi nhiều mụn là nguyên nhân gây ra trạng thái tâm lí căng thẳng cho G.
c. Bố mẹ góp ý, bảo ban cho G là thể hiện sự quan tâm, là hành động cần thiết khi con cái gặp vấn đề về tâm lí.
d. Việc bố mẹ góp ý, bảo ban cho G là chưa tâm lí, chưa hiểu con cái, bố mẹ cần để G được yên trong phòng.
Câu 2. Dịp nghỉ Tết, H nhận được một khoản tiền mừng tuổi. Được sự đồng ý của bố mẹ, H dự định dùng số tiền đó để mua một chiếc máy tính cầm tay mới phục vụ việc học do chiếc máy cũ đã hỏng. Nhưng khi thấy cửa hàng gần nhà bán một đồ chơi hấp dẫn, H đã định dùng hết số tiền này để mua mà quên mất dự định của mình. Thấy vậy, bạn của H là Q đã khuyên bạn không nên mua đồ chơi mà cần mua máy tính hơn. 
a. Lời khuyên bạn không nên mua đồ chơi mà cần mua máy tính hơn của Q là hợp lí và đúng đắn.
b. Dự định dùng tiền mừng tuổi để mua một chiếc máy tính cầm tay mới do chiếc máy cũ đã hỏng của H thể hiện cách quản lí tiền hiệu quả.
c. H có quyền mua gì cũng được, vì số tiền mừng tuổi đó bố mẹ đã giao cho H toàn quyền sử dụng.
d. Tiền mừng tuổi thì giữ lấy cho mình tiêu, còn mua máy tính phục vụ việc học thì H cứ xin bố mẹ là được.
III. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1. Tâm lí căng thẳng gây ảnh hưởng tiêu cực như thế nào đến với chúng ta?
Câu 2. Dũng là một cầu thủ bóng đá giỏi của lớp 7D, thường xuyên ghi bàn trong các trận đấu giao hữu của lớp mình với các lớp trong khối. Gần đây, Dũng thường xuyên nhận được tin nhắn qua mạng xã hội với những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm. Qua tìm hiểu, Dũng biết được tin nhắn đó là của các bạn trong đội bóng của các lớp trong khối, do thua trận nên tức tối, khó chịu với mình.
a. Em hãy nhận xét về việc làm của các bạn trong đội bóng cùng khối đã nhắn tin qua mạng xã hội với Dũng.
b. Nếu là Dũng, trong tình huống đó, em sẽ ứng xử như thế nào?

Chúc các em làm bài thi tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm): 
Hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
Câu 1. Ý nào sau đây không nói lên ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Giúp chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai.
	B. Giúp có tiền sẵn trong người, tha hồ mua sắm khi đi chơi.
	C. Giúp đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra với chúng ta.
	D. Giúp mỗi người cân bằng tài chính hiện tại.
Câu 2. Để phòng tránh bạo lực học đường, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
	A. Kết bạn với những người bạn tốt.
	B. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.
	C. Tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè.
	D. Giữ im lặng khi bị bạo lực học đường.
Câu 3. Sau Tết, các bạn nhỏ có một số tiền mừng tuổi được bố mẹ cho giữ riêng để chi tiêu. Bạn nào trong số các bạn dưới đây biết quản lí tiền hiệu quả?
	A. Hằng chi tiêu vào những việc cần thiết như sách vở, đồ dùng học tập.
	B. Lan không mua bất cứ cái gì, kể cả vật dụng quan trọng, để có thật nhiều tiền.
	C. Tuấn mua bất cứ thứ gì cậu ấy thích như đồ ăn, quần áo, không cần tiết kiệm.
	D. Vy không lấy tiền của mình ra tiêu, nếu cần gì sẽ mượn của bạn bè dùng ké.
Câu 4. Mệt mỏi, chán ăn, khó ngủ là một số biểu hiện của
	A. Người trưởng thành.	B. Cơ thể bị căng thẳng.
	C. Học sinh lười học.	D. Học sinh chăm học.
Câu 5. Để phòng chống bạo lực học đường, em sẽ không làm gì?
	A. Cô lập một bạn trong lớp.
	B. Tích cực tham gia các hoạt động của trường.
	C. Giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn.
	D. Giúp bạn học tập.
Câu 6. Trong những tình huống dưới đây, tình huống nào không tạo căng thẳng cho con người?
	A. Bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn.	B. Bị bạn bè xa lánh.
	C. Được khen thưởng.	D. Bị bố mẹ áp đặt, ngăn cấm.
Câu 7. Hành động nào sau đây thể hiện việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Dùng nước máy thoải mái, không cần tiết kiệm vì tiền nước không đắt.
	B. Chặt hết cây xanh cho bóng mát quanh nhà, để đỡ tốn nước tưới cây.
	C. Mua quần áo giảm giá trôi nổi trên mạng, chất lượng không đảm bảo.
	D. Ngắt các nguồn điện khi không sử dụng trước khi ra khỏi nhà.
Câu 8. Hành động nào dưới đây không thể hiện quản lí tiền hiệu quả?
	A. Bạn H tận dụng những trang vở chưa viết hết từ năm học trước làm vở nháp.
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	B. Bạn Q tranh thủ mảnh đất trống trong vườn nhà để trồng rau ăn hàng ngày.
	C. Ông K gom nhặt các bánh xe cũ để làm bồn trồng hoa ở khu vui chơi chung.
	D. M viết bằng bút chì để hết năm học tẩy đi viết lại tiếp, đỡ tốn vở mới.
Câu 9. Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
	A. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình.
	B. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên fakebook.
	C. Nhanh chóng can ngăn hoặc báo cho thầy cô, người lớn.
	D. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau.
Câu 10. Nội dung nào dưới đây nói đúng nhất về tác động tiêu cực của việc căng thẳng tâm lí?
	A. Suy nhược về thể chất và tinh thần.
	B. Ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ.
	C. Đạt được kết quả cao trong học tập.
	D. Kết quả học tập giảm sút.
Câu 11. Hành động nào sau đây không thể hiện việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Tiết kiệm tiền mừng tuổi sau Tết để mua bộ sách tham khảo bộ môn yêu thích.
	B. Lập kế hoạch chi tiêu cá nhân phù hợp với số tiền tiêu vặt bố mẹ cho hàng tuần.
	C. Mua thật nhiều quần áo cùng loại dù còn rất nhiều đồ đã mua mà chưa mặc.
	D. Chỉ mua thức ăn đủ dùng, không mua quá nhiều dẫn đến đồ ăn bị hỏng.
Câu 12. Nếu bị các bạn trêu chọc thường xuyên, ảnh hưởng tới tâm lí và sức khỏe của bản thân, em sẽ làm gì?
	A. Thẳng thắn nói các bạn không được trêu mình nữa, nếu vẫn tái diễn thì báo thầy cô giáo.
	B. Không làm gì cả vì các bạn quá đông, không thì sẽ bị các bạn đánh.
	C. Đưa tiền cho nhóm bạn bắt nạt mình mua đồ ăn, nước uống để được yên thân.
	D. Nhờ người quay clip rồi tung lên fakebook để “bóc phốt” các bạn.
Câu 13. Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta rèn luyện thói quen:
	A. Học tập tự giác, tích cực.	B. Ứng phó với bạo lực học đường.
	C. Ứng phó với tâm lí căng thẳng.	D. Chi tiêu hợp lí, tiết kiệm.
Câu 14. Biết cách quản lí tiền giúp ta:
	A. Có nhiều tiền để mua mọi thứ mình thích.
	B. Dễ dàng tìm kiếm được việc làm phù hợp.
	C. Có nhiều tiền để mua hàng hiệu, đồ xa xỉ.
	D. Tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ.
Câu 15. Đâu không phải là ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Tạo dựng được cuộc sống ổn định.
	B. Biết cách kiếm tiền phù hợp với khả năng của mình.
	C. Tự chủ và không ngừng phát triển.
	D. Oai và có thể diện trước bạn bè vì có nhiều tiền.
Câu 16. Ý nào sau đây không phải biểu hiện của tâm lí căng thẳng?
	A. Tim đập nhanh, hay cáu kỉnh.
	B. Thiếu kiên nhẫn, nóng tính.
	C. Lạc quan, vui vẻ.
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	D. Giảm tập trung và trí nhớ, chán nản		.
II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÚNG / SAI (2 điểm): 
   Trong mỗi ý a) , b) , c) , d) ở mỗi câu, chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 1: Gần đây, G nhận thấy mình có nhiều thay đổi, giọng nói to và khàn, khuôn mặt nổi nhiều mụn khiến G thấy tự ti, ngại giao tiếp với bạn bè, chỉ chui trong phòng. Những
bất đồng ý kiến giữa G và bố mẹ xuất hiện nhiều hơn. Mỗi khi bố mẹ góp ý, bảo ban thì G cho rằng bố mẹ không hiểu mình, không yêu thương mình nữa. Lúc nào G cũng thấy mệt mỏi, bồn chồn, bất an và cảm thấy bản thân thật vô dụng.
a. Việc G có nhiều thay đổi, giọng nói to và khàn, khuôn mặt nổi nhiều mụn là nguyên nhân gây ra trạng thái tâm lí căng thẳng cho G.
b. Việc lúc nào G cũng thấy mệt mỏi, bồn chồn, bất an và cảm thấy bản thân thật vô dụng cho thấy bạn đang trong trạng thái tâm lí căng thẳng.
c. Việc bố mẹ góp ý, bảo ban cho G là chưa tâm lí, chưa hiểu con cái, bố mẹ cần để G được yên trong phòng.
d. Bố mẹ góp ý, bảo ban cho G là thể hiện sự quan tâm, là hành động cần thiết khi con cái gặp vấn đề về tâm lí.
Câu 2. Dịp nghỉ Tết, H nhận được một khoản tiền mừng tuổi. Được sự đồng ý của bố mẹ, H dự định dùng số tiền đó để mua một chiếc máy tính cầm tay mới phục vụ việc học do chiếc máy cũ đã hỏng. Nhưng khi thấy cửa hàng gần nhà bán một đồ chơi hấp dẫn, H đã định dùng hết số tiền này để mua mà quên mất dự định của mình. Thấy vậy, bạn của H là Q đã khuyên bạn không nên mua đồ chơi mà cần mua máy tính hơn. 
a. Dự định dùng tiền mừng tuổi để mua một chiếc máy tính cầm tay mới do chiếc máy cũ đã hỏng của H thể hiện cách quản lí tiền hiệu quả.
b. Lời khuyên bạn không nên mua đồ chơi mà cần mua máy tính hơn của Q là hợp lí và đúng đắn.
c. Tiền mừng tuổi thì giữ lấy cho mình tiêu, còn mua máy tính phục vụ việc học thì H cứ xin bố mẹ là được.
d. H có quyền mua gì cũng được, vì số tiền mừng tuổi đó bố mẹ đã giao cho H toàn quyền sử dụng.
III. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1. Tâm lí căng thẳng gây ảnh hưởng tiêu cực như thế nào đến với chúng ta?
Câu 2. Dũng là một cầu thủ bóng đá giỏi của lớp 7D, thường xuyên ghi bàn trong các trận đấu giao hữu của lớp mình với các lớp trong khối. Gần đây, Dũng thường xuyên nhận được tin nhắn qua mạng xã hội với những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm. Qua tìm hiểu, Dũng biết được tin nhắn đó là của các bạn trong đội bóng của các lớp trong khối, do thua trận nên tức tối, khó chịu với mình.
a. Em hãy nhận xét về việc làm của các bạn trong đội bóng cùng khối đã nhắn tin qua mạng xã hội với Dũng.
b. Nếu là Dũng, trong tình huống đó, em sẽ ứng xử như thế nào?


Chúc các em làm bài thi tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm): 
Hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
Câu 1. Ý nào sau đây không nói lên ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Giúp chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai.
	B. Giúp mỗi người cân bằng tài chính hiện tại.
	C. Giúp đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra với chúng ta.
	D. Giúp có tiền sẵn trong người, tha hồ mua sắm khi đi chơi.
Câu 2. Hành động nào sau đây thể hiện việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Mua quần áo giảm giá trôi nổi trên mạng, chất lượng không đảm bảo.
	B. Ngắt các nguồn điện khi không sử dụng trước khi ra khỏi nhà.
	C. Dùng nước máy thoải mái, không cần tiết kiệm vì tiền nước không đắt.
	D. Chặt hết cây xanh cho bóng mát quanh nhà, để đỡ tốn nước tưới cây.
Câu 3. Hành động nào sau đây không thể hiện việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Lập kế hoạch chi tiêu cá nhân phù hợp với số tiền tiêu vặt bố mẹ cho hàng tuần.
	B. Tiết kiệm tiền mừng tuổi sau Tết để mua bộ sách tham khảo bộ môn yêu thích.
	C. Chỉ mua thức ăn đủ dùng, không mua quá nhiều dẫn đến đồ ăn bị hỏng.
	D. Mua thật nhiều quần áo cùng loại dù còn rất nhiều đồ đã mua mà chưa mặc.
Câu 4. Để phòng chống bạo lực học đường, em sẽ không làm gì?
	A. Tích cực tham gia các hoạt động của trường.
	B. Cô lập một bạn trong lớp.
	C. Giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn.
	D. Giúp bạn học tập.
Câu 5. Đâu không phải là ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Oai và có thể diện trước bạn bè vì có nhiều tiền.
	B. Tự chủ và không ngừng phát triển.
	C. Biết cách kiếm tiền phù hợp với khả năng của mình.
	D. Tạo dựng được cuộc sống ổn định.
Câu 6. Trong những tình huống dưới đây, tình huống nào không tạo căng thẳng cho con người?
	A. Bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn.	B. Bị bố mẹ áp đặt, ngăn cấm.
	C. Bị bạn bè xa lánh.	D. Được khen thưởng.
Câu 7. Nội dung nào dưới đây nói đúng nhất về tác động tiêu cực của việc căng thẳng tâm lí?
	A. Đạt được kết quả cao trong học tập.
	B. Kết quả học tập giảm sút.
	C. Ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ.
	D. Suy nhược về thể chất và tinh thần.
Câu 8. Để phòng tránh bạo lực học đường, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử
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nào dưới đây?
	A. Kết bạn với những người bạn tốt.
	B. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.
	C. Giữ im lặng khi bị bạo lực học đường.
	D. Tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè.
Câu 9. Biết cách quản lí tiền giúp ta:
	A. Có nhiều tiền để mua mọi thứ mình thích.
	B. Dễ dàng tìm kiếm được việc làm phù hợp.
	C. Tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ.
	D. Có nhiều tiền để mua hàng hiệu, đồ xa xỉ.
Câu 10. Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
	A. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình.
	B. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau.
	C. Nhanh chóng can ngăn hoặc báo cho thầy cô, người lớn.
	D. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên fakebook.
Câu 11. Nếu bị các bạn trêu chọc thường xuyên, ảnh hưởng tới tâm lí và sức khỏe của bản thân, em sẽ làm gì?
	A. Đưa tiền cho nhóm bạn bắt nạt mình mua đồ ăn, nước uống để được yên thân.
	B. Thẳng thắn nói các bạn không được trêu mình nữa, nếu vẫn tái diễn thì báo thầy cô giáo.
	C. Không làm gì cả vì các bạn quá đông, không thì sẽ bị các bạn đánh.
	D. Nhờ người quay clip rồi tung lên fakebook để “bóc phốt” các bạn.
Câu 12. Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta rèn luyện thói quen:
	A. Chi tiêu hợp lí, tiết kiệm.	B. Học tập tự giác, tích cực.
	C. Ứng phó với bạo lực học đường.	D. Ứng phó với tâm lí căng thẳng.
Câu 13. Hành động nào dưới đây không thể hiện quản lí tiền hiệu quả?
	A. Ông K gom nhặt các bánh xe cũ để làm bồn trồng hoa ở khu vui chơi chung.
	B. M viết bằng bút chì để hết năm học tẩy đi viết lại tiếp, đỡ tốn vở mới.
	C. Bạn Q tranh thủ mảnh đất trống trong vườn nhà để trồng rau ăn hàng ngày.
	D. Bạn H tận dụng những trang vở chưa viết hết từ năm học trước làm vở nháp.
Câu 14. Sau Tết, các bạn nhỏ có một số tiền mừng tuổi được bố mẹ cho giữ riêng để chi tiêu. Bạn nào trong số các bạn dưới đây biết quản lí tiền hiệu quả?
	A. Tuấn mua bất cứ thứ gì cậu ấy thích như đồ ăn, quần áo, không cần tiết kiệm.
	B. Hằng chi tiêu vào những việc cần thiết như sách vở, đồ dùng học tập.
	C. Vy không lấy tiền của mình ra tiêu, nếu cần gì sẽ mượn của bạn bè dùng ké.
	D. Lan không mua bất cứ cái gì, kể cả vật dụng quan trọng, để có thật nhiều tiền.
Câu 15. Ý nào sau đây không phải biểu hiện của tâm lí căng thẳng?
	A. Giảm tập trung và trí nhớ, chán nản		.
	B. Tim đập nhanh, hay cáu kỉnh.
	C. Lạc quan, vui vẻ.
	D. Thiếu kiên nhẫn, nóng tính.
Câu 16. Mệt mỏi, chán ăn, khó ngủ là một số biểu hiện của
	A. Người trưởng thành.	B. Học sinh chăm học.
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	C. Cơ thể bị căng thẳng.	D. Học sinh lười học.
II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÚNG / SAI (2 điểm): 
   Trong mỗi ý a) , b) , c) , d) ở mỗi câu, chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 1: Gần đây, G nhận thấy mình có nhiều thay đổi, giọng nói to và khàn, khuôn mặt nổi nhiều mụn khiến G thấy tự ti, ngại giao tiếp với bạn bè, chỉ chui trong phòng. Những
bất đồng ý kiến giữa G và bố mẹ xuất hiện nhiều hơn. Mỗi khi bố mẹ góp ý, bảo ban thì G cho rằng bố mẹ không hiểu mình, không yêu thương mình nữa. Lúc nào G cũng thấy mệt mỏi, bồn chồn, bất an và cảm thấy bản thân thật vô dụng.
a. Việc lúc nào G cũng thấy mệt mỏi, bồn chồn, bất an và cảm thấy bản thân thật vô dụng cho thấy bạn đang trong trạng thái tâm lí căng thẳng.
b. Bố mẹ góp ý, bảo ban cho G là thể hiện sự quan tâm, là hành động cần thiết khi con cái gặp vấn đề về tâm lí.
c. Việc bố mẹ góp ý, bảo ban cho G là chưa tâm lí, chưa hiểu con cái, bố mẹ cần để G được yên trong phòng.
d. Việc G có nhiều thay đổi, giọng nói to và khàn, khuôn mặt nổi nhiều mụn là nguyên nhân gây ra trạng thái tâm lí căng thẳng cho G.
Câu 2. Dịp nghỉ Tết, H nhận được một khoản tiền mừng tuổi. Được sự đồng ý của bố mẹ, H dự định dùng số tiền đó để mua một chiếc máy tính cầm tay mới phục vụ việc học do chiếc máy cũ đã hỏng. Nhưng khi thấy cửa hàng gần nhà bán một đồ chơi hấp dẫn, H đã định dùng hết số tiền này để mua mà quên mất dự định của mình. Thấy vậy, bạn của H là Q đã khuyên bạn không nên mua đồ chơi mà cần mua máy tính hơn. 
a. Lời khuyên bạn không nên mua đồ chơi mà cần mua máy tính hơn của Q là hợp lí và đúng đắn.
b. H có quyền mua gì cũng được, vì số tiền mừng tuổi đó bố mẹ đã giao cho H toàn quyền sử dụng.
c. Tiền mừng tuổi thì giữ lấy cho mình tiêu, còn mua máy tính phục vụ việc học thì H cứ xin bố mẹ là được.
d. Dự định dùng tiền mừng tuổi để mua một chiếc máy tính cầm tay mới do chiếc máy cũ đã hỏng của H thể hiện cách quản lí tiền hiệu quả.
III. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1. Tâm lí căng thẳng gây ảnh hưởng tiêu cực như thế nào đến với chúng ta?
Câu 2. Dũng là một cầu thủ bóng đá giỏi của lớp 7D, thường xuyên ghi bàn trong các trận đấu giao hữu của lớp mình với các lớp trong khối. Gần đây, Dũng thường xuyên nhận được tin nhắn qua mạng xã hội với những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm. Qua tìm hiểu, Dũng biết được tin nhắn đó là của các bạn trong đội bóng của các lớp trong khối, do thua trận nên tức tối, khó chịu với mình.
a. Em hãy nhận xét về việc làm của các bạn trong đội bóng cùng khối đã nhắn tin qua mạng xã hội với Dũng.
b. Nếu là Dũng, trong tình huống đó, em sẽ ứng xử như thế nào?

Chúc các em làm bài thi tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm): 
Hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm.
   Câu 1. Hành động nào sau đây thể hiện việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Chặt hết cây xanh cho bóng mát quanh nhà, để đỡ tốn nước tưới cây.
	B. Dùng nước máy thoải mái, không cần tiết kiệm vì tiền nước không đắt.
	C. Ngắt các nguồn điện khi không sử dụng trước khi ra khỏi nhà.
	D. Mua quần áo giảm giá trôi nổi trên mạng, chất lượng không đảm bảo.
[bookmark: _GoBack]Câu 2. Để phòng chống bạo lực học đường, em sẽ không làm gì?
	A. Giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn.
	B. Tích cực tham gia các hoạt động của trường.
	C. Cô lập một bạn trong lớp.
	D. Giúp bạn học tập.
Câu 3. Nếu bị các bạn trêu chọc thường xuyên, ảnh hưởng tới tâm lí và sức khỏe của bản thân, em sẽ làm gì?
	A. Thẳng thắn nói các bạn không được trêu mình nữa, nếu vẫn tái diễn thì báo thầy cô giáo.
	B. Nhờ người quay clip rồi tung lên fakebook để “bóc phốt” các bạn.
	C. Đưa tiền cho nhóm bạn bắt nạt mình mua đồ ăn, nước uống để được yên thân.
	D. Không làm gì cả vì các bạn quá đông, không thì sẽ bị các bạn đánh.
Câu 4. Hành động nào sau đây không thể hiện việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Mua thật nhiều quần áo cùng loại dù còn rất nhiều đồ đã mua mà chưa mặc.
	B. Chỉ mua thức ăn đủ dùng, không mua quá nhiều dẫn đến đồ ăn bị hỏng.
	C. Tiết kiệm tiền mừng tuổi sau Tết để mua bộ sách tham khảo bộ môn yêu thích.
	D. Lập kế hoạch chi tiêu cá nhân phù hợp với số tiền tiêu vặt bố mẹ cho hàng tuần.
Câu 5. Trong những tình huống dưới đây, tình huống nào không tạo căng thẳng cho con người?
	A. Được khen thưởng.	B. Bị bạn bè xa lánh.
	C. Bị bố mẹ áp đặt, ngăn cấm.	D. Bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn.
Câu 6. Đâu không phải là ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Oai và có thể diện trước bạn bè vì có nhiều tiền.
	B. Biết cách kiếm tiền phù hợp với khả năng của mình.
	C. Tạo dựng được cuộc sống ổn định.
	D. Tự chủ và không ngừng phát triển.
Câu 7. Ý nào sau đây không nói lên ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả?
	A. Giúp chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai.
	B. Giúp có tiền sẵn trong người, tha hồ mua sắm khi đi chơi.
	C. Giúp đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra với chúng ta.
	D. Giúp mỗi người cân bằng tài chính hiện tại.
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Câu 8. Hành động nào dưới đây không thể hiện quản lí tiền hiệu quả?
	A. Bạn H tận dụng những trang vở chưa viết hết từ năm học trước làm vở nháp.
	B. Bạn Q tranh thủ mảnh đất trống trong vườn nhà để trồng rau ăn hàng ngày.
	C. Ông K gom nhặt các bánh xe cũ để làm bồn trồng hoa ở khu vui chơi chung.
	D. M viết bằng bút chì để hết năm học tẩy đi viết lại tiếp, đỡ tốn vở mới.
Câu 9. Ý nào sau đây không phải biểu hiện của tâm lí căng thẳng?
	A. Giảm tập trung và trí nhớ, chán nản		.
	B. Lạc quan, vui vẻ.
	C. Tim đập nhanh, hay cáu kỉnh.
	D. Thiếu kiên nhẫn, nóng tính.
Câu 10. Mệt mỏi, chán ăn, khó ngủ là một số biểu hiện của
	A. Người trưởng thành.	B. Cơ thể bị căng thẳng.
	C. Học sinh chăm học.	D. Học sinh lười học.
Câu 11. Để phòng tránh bạo lực học đường, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
	A. Tỏ thái độ tiêu cực với bạn bè.
	B. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.
	C. Giữ im lặng khi bị bạo lực học đường.
	D. Kết bạn với những người bạn tốt.
Câu 12. Sau Tết, các bạn nhỏ có một số tiền mừng tuổi được bố mẹ cho giữ riêng để chi tiêu. Bạn nào trong số các bạn dưới đây biết quản lí tiền hiệu quả?
	A. Vy không lấy tiền của mình ra tiêu, nếu cần gì sẽ mượn của bạn bè dùng ké.
	B. Hằng chi tiêu vào những việc cần thiết như sách vở, đồ dùng học tập.
	C. Lan không mua bất cứ cái gì, kể cả vật dụng quan trọng, để có thật nhiều tiền.
	D. Tuấn mua bất cứ thứ gì cậu ấy thích như đồ ăn, quần áo, không cần tiết kiệm.
Câu 13. Biết cách quản lí tiền giúp ta:
	A. Dễ dàng tìm kiếm được việc làm phù hợp.
	B. Có nhiều tiền để mua mọi thứ mình thích.
	C. Có nhiều tiền để mua hàng hiệu, đồ xa xỉ.
	D. Tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ.
Câu 14. Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta rèn luyện thói quen:
	A. Ứng phó với tâm lí căng thẳng.	B. Học tập tự giác, tích cực.
	C. Ứng phó với bạo lực học đường.	D. Chi tiêu hợp lí, tiết kiệm.
Câu 15. Nội dung nào dưới đây nói đúng nhất về tác động tiêu cực của việc căng thẳng tâm lí?
	A. Kết quả học tập giảm sút.
	B. Suy nhược về thể chất và tinh thần.
	C. Đạt được kết quả cao trong học tập.
	D. Ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ.
Câu 16. Nếu nhìn thấy tình trạng các bạn học sinh đang đánh nhau, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
	A. Nhanh chóng can ngăn hoặc báo cho thầy cô, người lớn.
	B. Lấy điện thoại quay clip rồi tung lên fakebook.
	C. Không làm gì cả vì đó không phải việc của mình.
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	D. Reo hò, cổ vũ các bạn tiếp tục đánh nhau.
II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÚNG / SAI (2 điểm): 
   Trong mỗi ý a) , b) , c) , d) ở mỗi câu, chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
Câu 1: Gần đây, G nhận thấy mình có nhiều thay đổi, giọng nói to và khàn, khuôn mặt nổi nhiều mụn khiến G thấy tự ti, ngại giao tiếp với bạn bè, chỉ chui trong phòng. Những bất đồng ý kiến giữa G và bố mẹ xuất hiện nhiều hơn. Mỗi khi bố mẹ góp ý, bảo ban thì G cho rằng bố mẹ không hiểu mình, không yêu thương mình nữa. Lúc nào G cũng thấy mệt mỏi, bồn chồn, bất an và cảm thấy bản thân thật vô dụng.
a. Việc bố mẹ góp ý, bảo ban cho G là chưa tâm lí, chưa hiểu con cái, bố mẹ cần để G được yên trong phòng.
b. Việc G có nhiều thay đổi, giọng nói to và khàn, khuôn mặt nổi nhiều mụn là nguyên nhân gây ra trạng thái tâm lí căng thẳng cho G.
c. Việc lúc nào G cũng thấy mệt mỏi, bồn chồn, bất an và cảm thấy bản thân thật vô dụng cho thấy bạn đang trong trạng thái tâm lí căng thẳng.
d. Bố mẹ góp ý, bảo ban cho G là thể hiện sự quan tâm, là hành động cần thiết khi con cái gặp vấn đề về tâm lí.
Câu 2. Dịp nghỉ Tết, H nhận được một khoản tiền mừng tuổi. Được sự đồng ý của bố mẹ, H dự định dùng số tiền đó để mua một chiếc máy tính cầm tay mới phục vụ việc học do chiếc máy cũ đã hỏng. Nhưng khi thấy cửa hàng gần nhà bán một đồ chơi hấp dẫn, H đã định dùng hết số tiền này để mua mà quên mất dự định của mình. Thấy vậy, bạn của H là Q đã khuyên bạn không nên mua đồ chơi mà cần mua máy tính hơn. 
a. Tiền mừng tuổi thì giữ lấy cho mình tiêu, còn mua máy tính phục vụ việc học thì H cứ xin bố mẹ là được.
b. Dự định dùng tiền mừng tuổi để mua một chiếc máy tính cầm tay mới do chiếc máy cũ đã hỏng của H thể hiện cách quản lí tiền hiệu quả.
c. Lời khuyên bạn không nên mua đồ chơi mà cần mua máy tính hơn của Q là hợp lí và đúng đắn.
d. H có quyền mua gì cũng được, vì số tiền mừng tuổi đó bố mẹ đã giao cho H toàn quyền sử dụng.
III. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1. Tâm lí căng thẳng gây ảnh hưởng tiêu cực như thế nào đến với chúng ta?
Câu 2. Dũng là một cầu thủ bóng đá giỏi của lớp 7D, thường xuyên ghi bàn trong các trận đấu giao hữu của lớp mình với các lớp trong khối. Gần đây, Dũng thường xuyên nhận được tin nhắn qua mạng xã hội với những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm. Qua tìm hiểu, Dũng biết được tin nhắn đó là của các bạn trong đội bóng của các lớp trong khối, do thua trận nên tức tối, khó chịu với mình.
a. Em hãy nhận xét về việc làm của các bạn trong đội bóng cùng khối đã nhắn tin qua mạng xã hội với Dũng.
b. Nếu là Dũng, trong tình huống đó, em sẽ ứng xử như thế nào?

Chúc các em làm bài thi tốt!
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN DẠNG NHIỀU ĐÁP ÁN (4 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Mã đề
	


Đáp án
	Câu

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	711
	
	C
	B
	A
	C
	D
	B
	C
	B
	D
	C
	B
	D
	C
	C
	D
	C

	712
	
	B
	A
	A
	B
	A
	C
	D
	D
	C
	A
	C
	A
	D
	D
	D
	C

	713
	
	D
	B
	D
	B
	A
	D
	D
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	C
	C

	714
	
	C
	C
	A
	A
	A
	A
	B
	D
	B
	B
	D
	B
	D
	D
	B
	A



PHẦN II: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN DẠNG ĐÚNG / SAI (2 điểm)
Trong một câu hỏi: 
- Một ý đúng được 0.1 điểm
- 2 ý đúng được 0.25 điểm
- 3 ý đúng được 0.5 điểm
- 4 ý đúng được 1 điểm

	Mã đề
	Câu
	1
	2

	
	Ý hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	711
	Đáp án
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S

	712
	
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S

	713
	
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ

	714
	
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ



PHẦN III: TỰ LUẬN 
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
(1 điểm)
	- Tâm lí căng thẳng gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập, cuộc sống hằng ngày và sự phát triển của cơ thể: kết quả học tập giảm sút, mất tập trung, đau nhức cơ thể, suy giảm trí nhớ, cáu gắt, bạo lực,....
- Tâm lí căng thẳng còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ trong cuộc sống.
	0,5 đ



0,5 đ

	1
(3 điểm)
	a. (1 điểm)
- Việc làm của các bạn trong đội bóng cùng khối đã nhắn tin qua mạng xã hội với Dũng là sai. 
- Vì:
+ Đó là những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm Dũng, là bạo lực học đường.
+ Việc làm đó làm mất đi vẻ đẹp của tinh thần yêu bóng đá, yêu thể thao.

b. (2 điểm)
Nếu là Dũng, trong tình huống đó, em sẽ:
- Bình tĩnh, tìm gặp và nói chuyện thân thiện với các bạn đã nhắn tin cho mình. Giải thích cho các bạn việc nhắn tin như vậy là một hình thức bạo lực học đường, là vi phạm nội qui.
- Giải thích cho các bạn việc mình ghi bàn là thể hiện tinh thần thể thao, cống hiến hết mình cho khán giả, thi đấu vì màu cờ sắc áo của lớp, chứ không có ý trêu tức đội bạn.
- Đề nghị kết bạn và cùng nhau luyện tập để cùng nâng cao trình độ.
- Nếu các bạn không nghe và tình trạng nhắn tin đe dọa, xúc phạm vẫn tái diễn thì cần nhanh chóng báo cho giáo viên chủ nhiệm của các bạn, báo cho thầy cô Tổng phụ trách nhà trường để có phương án giải quyết.

	
0,5 đ


 0,25 đ

 0,25 đ





0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

 0,5 đ




	BGH duyệt



Dương Thị Dung
	TTCM duyệt



Nguyễn Thị Tuyết
	Nhóm trưởng - GV ra đề



Nguyễn Thị Bích Hảo






